Tuần
Sáng

Ngày soạn:21tháng 10 năm 2016
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2016
Môn Tập đọc  -Kể chuyện 
CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ
I /Mục tiêu ; 
 - Rèn đọc đúng ,phát âm chính xác các tiêng có âm l /n, s/x 

Đọc đúng kiểu câu kể câu hỏi, đọc phân biệt  lời dẫn chuyện lời nhân vật 

Hiểu nghĩa các từ ngữ  sgk

 - ND : Người trong công đồng phải quan tâm đến nhau sự quan tâm sẵn sàng chia sẻ của người xung quanh ,làm cho mọi người biết lo lắng buồn phiền  dịu bới và cuộc sống tốt đẹp hơn  -Biết kể lại từng đoạn và cả câu chuyện 

II. Các KNS cần được giáo dục

- Xác định giá trị

- Thể hiện sự cảm thông

III/Chuẩn bị :Tranh SGK 

IV. Đồ dùng dạy học
a, KTB cũ: Đọc thuộc lòng bài :  Bận 

b ,Bài mới  : GTB 

	GVđọc mẫu 

a ,Luyện đọc câu + phát âm 

b Luyện đọc đoạn + giải nghĩa từ khó 

c , Luyện đọc đoạn theo nhóm 

-1HSđọc cả bài 

3 :Tìm hiểubài :

H :Các bạn nhỏ đi đâu 

H : Điều gì gặp trên đương khiến các bạin nhỏ phải dừng lại ?

H : Các bạn quan tâm đến ông cụ ntn?

H : Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ 

H :Ông cụ gặp chuyện gì buồn ?

H :Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ ông cụ thấy lòng nhẹ hơn ?

H :Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

GVKL : sgv 

4 : Luyện đọc lại 

                     Kể chuyện 

-GVnêu nhiện vụ y /c kể lại từng đoạn 

-GV nhận xét tuyên dương hs kể tốt

IV :Củng cố dặn dò Về kể lại cho gia đình nghe
	-1hs khá đọc 

- Đọc nối tiếp câu  + phát âm sai 

-Đọc nối tiếp đoạn 2 lượt bài + giải nghĩa từ khó 

Đọc theo nhóm 5 người 

Đọc thầm doạn 1,2 

-Về nhà sau cuộc dạo chơi vui vẻ

-Gạp một cụ già ngồi ven đường ,vẻ mệt mỏi ,cạp mắt lộ vẻ u sầu 

-Băn khoăn ,đoán cụ bị ốm hay bị mất cái gì đó 

Vì các bạn là đứa trẻ ngoan nhân hậu muốn giúp ông cụ 

Đọc đoạn 3,4 

-Bà cụ bị ốm nặng ,khó mà qua khỏi 

Ông cảm thấy nỗi buồn được chia sẻ 

 Đọc đoạn 5 

-5hs đọc nối tiếp

Thi đọc theo vai 

1HS kể mẫu 

HS kể theo cặp

Kể trước lớp --Bình chọn người kể hay nhất 




Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
===============================================
Môn toán
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :

  - Củng cố và vận dụng bảng nhân 7 để làm toán và giải toán có liên quan đến bảng chia 7 

II Chuẩn bị :

III:HDDH :

a ,KTB cũ :Đọc bảng chia 7 ,chữa bt sgk

b ,Bài mới : HDHS làm bài tập 

	Bài 1 :Tự nhẩm nêu KQ,nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia 

Bài 2 :nêu yc bài 

-4 hs lên bảng chữa,lớp nhận xét 

Bài 3 : Nêu yc bài 

H :Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?

-Tự giải đổi chéo vở kt

H: bài toán thuộc loại toán nào đã học (Tìm một trong các phần bằng nhau của một số )

Bài 4 : Nêu yc bài 

-Tự đo rồi chấm đoạn AI= !/3 AB

IV Củng cố dặn dò : làm BT sgk
	Bài 1 ;Tính nhẩm

Bài 2 : Tính (đặt tính )

42 : 7        48 : 6           63 : 7    

Bài 3 : Giải toán 

Số cây bưởi có là 

     63 : 7 =9 (cây )

        Đáp số :9 cây 

Bài 4 :

HS thực hành đo  


Rút kinh nghiệm
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===============================================
Sáng

Ngày soạn: Ngày 21 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Môn toán

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
I. Mục tiêu: giúp học sinh 

- Biết thực hiện giảm một số đi nhiều lần 

- áp dụng để giải các bài toán cóp liên quan 

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận 

II. Đồ dùng: Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học. 

1. Kiểm tra bài cũ: Chữa bài tập 4 tiết trước 

2. Bài mới: a. GTB.

        b. Nội dung 

HĐ1: Hướng dẫn thực hiện giảm một số đi nhiều lần.

	Quan sát hình vễ rồi trả lời 

H :hàng trên có mấy con gà ?

H :Số gà ở hàng dưới so với số gà ở hàng trên ntn?

Ghi bảng HS nhắc lại 

-Quan sát hình vễ các đoạn thẳng  ( Tiến hành tương tự như VD trên 

-Muốn giảm 8 cm đi 4 lần ta làm ntn ?

Muốn giảm 15 kg đi 5 lần ta làm như thế nào ?

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn?

Thực hành 

Bài 1: Nêu yc, giới thiệu mẫu, đọc miệng kết quả, nhận xét 

Bài 2 : nêu yc 

Bài toán cho biết gì ?  hỏi gì ?

-  hs lên bảng giải 

-Lớp nhận xét :

Bài 3 " làm tương tự bài 2

IV Củng cố :

 - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn ?
	-Có 6 con 

Số gà ở hàng trên giảm 3 lần được số gà ở hàng dưới Dưới (:6 :3= 2)

-hàng trên : 6con gà 

-Hang dưới :6 :3 =2 (con gà )

- Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số gà ở hàng dưới 

-8cm : 4=2cm 

-15 kg :5 =3 kg 

Ta lấy số đó chia cho số lần 

Bài1: Viết theo mẫu 

a,Giảm 42 lít đi 7 lần được  42 :7 = 6( lít )

b,Giảm 40phút đi 5 lần được 40:5 =8 (ph)

Bài 2  giải toán 

   Số quả cam  chị Lan còn là 

    84 : 5 = 21(quả )

        Đ/S: 21 quả 

Bài 3 :

6 : 2 =3  


Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
Môn chính tả

CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ
I. Mục tiêu : 

           - Nghe viết chính xác trình bày đúng đoạn 4 của bài trên 

           - Làm đúng bài tập chính tả có chứa tiếng bắt đầu bằng :gi ,d, a

II HDDH :

a, KTB cũ: Viết bảng con :nhoẻn cười,  nghẹn ngào,  trống rỗng 

b, Bài mới: GTB 

 Hướng dẫn nghe viết 

	GV đọc mẫu 

H :Đoạn vân kể chuyện gì  ?

H :Đoạn văn có mấy câu ? Những chữ nào được viết hoa ?

H: Lời ông cụ viết như thế nào?

Luyện viết bảng con 

*Đọc cho hs viết bài 

Đọc soát lỗi 

*Chấm chữa bài 

c ,Luyện tập :

Bài 1: Nêu yêu cầu, 1hs lên bảng làm 

- Nhận xét chốt kết quả

Bài 2a 

Lên bảng thi nối tiếp 2 tổ ,mỗi tổ 3 hs 

- Bình chọn tổ thắng 

IV,Củng cố dặn dò :

- Hệ thống bài

- Nhận xét bài viết của học sinh 
	1hs đọc 

Cụ già nói với các bạn nhỏ lý do khiến cụ buồn .Cụ cảm ơn lòng tốt của các cháu 

-7 câu ,chữ các đầu câu viết hoa 

-Dấu hai chắm xuống dòng ,gạch đầu dòng viết lùi vào một ô 

-Ngừng lại  , nghẹn ngào  . xe buýt

- Bài 1a :

Giặt, dọc ,rát

Bài 2a :

- d, dần, dạo, dừng, dẵu

- gi, già, giúp, gì

- r, ra, ríu rít, rất, rồi 




Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Buổi chiều

  Môn tự nhiên xã hội

VỆ SINH THẦN KINH
I,Mục tiêu :

- HS nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ vs cơ quan TK, phát hiện được trạng thái tâm lý có lợi và có hại đối với cơ quan TK

II. Các KNS cần được giáo dục


- Tự nhận thức


- Tìm kiếm và xử lí thông tin

III.HĐDH 

a,KTB cũ :

- Bộ phận nào của cơ quan thần kinh giúp chúng ta học và ghi nhớ những điều đã học?

b ,Bài mới : GTB 

	HĐ1 : quan sát và thực hiện 

Mục tiêu : SGV 

* Tiến hành : B1 :Nhóm 

H : Việc làm đó có lợi hay có hại đến cơ quan TK 

B2 : Các nhóm nêu kquả nhận xét 

* GVchốt các việc có lợi nên làm ( Tranh 1 , 2 , 5, 6, ) Việc có hại (3 ,4 ,7 )

HĐ2 :Đóng vai

* Mục tiêu : SGV 

*Cách tiến hành :

B1 : Quan sát tranh trả lời câu hỏi 

H : trạng thái nào có hại đối với cơ quan TK ? Tại sao ?

B2 :Đóng vai 

*GV chốt nội dung

HĐ3 : Làm việc với SGK

H : Hình nào gây tác hại cho cơ quan TK

H: Chỉ và nêu tên đồ ăn thức uống cho phù hợp ?

GV chốt nội dung bài

IV. Củng cố dặn dò: 
	- Quan sát hình vẽ sgk và nêu rõ nội dung 

-T1 :1bạn đang ngủ- việc làm đó có lợi

-T2:Các bạn đang chơi trên bãi biển :có lợi 

-T3: một bạn thức khuya 11 giờ đêm : có hại 

-T4: chơi điện tử : có hại 

-T5: Xem biểu diễn văn nghệ: có lợi 

-T6: Bố mẹ chăm sóc các bạn trước khi đi học: có lợi 

T7: Một bạn đang bị bố đánh : có hại

- Quan sát hình 8 

- H:8a,c,d là trạng thái tức giận lo lắng, sợ hãi: có hại cho cơ quan thần kinh

H8 b,là trạng thái vui vẻ  có lợi cho cơ quan thần kinh  

- Các nhóm đóng vai nhận xét 




Rút kinh nghiệm
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===============================================
THỰC HÀNH TOÁN

   ÔN BẢNG CHIA 7
I.Mục tiêu: Củng cố bảng chia 7, giải toán có lời văn.

- Rèn kĩ năng tính toán cho HS.

- Giáo dục HS có ý thức học tốt

II.Chuẩn bị: Nội dung bài,phấn màu.

III.Các hoạt động dạy học:

	HĐ của thầy
	HĐ của HS

	1.Kiểm tra: (5)’HS đọc bảng chia 7.

                   GV nhận xét, cho điểm.

2.Bài mới: a. Giới thiệu bài(1)’

                   b. Luyện tập(26)’

Bài 1: Tính nhẩm.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- HS làm bài.

* GV C2 cách tính nhẩm.

Bài 2: Tính

GV quan sát, hướng dẫn HS làm.

- GV nhận xét, sửa sai.

* GV củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

Bài 3:Yêu cầu HS tự ra bài toán.

 - GV hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố cách giải bài toán có lời văn.

3.Củng cố- Dặn dò:(3)’

- GV tóm tắt bài.

- Ôn lại bảng nhân, chia 7
	2 HS đọc

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào bảng con.

28 : 7 =                            35 : 7 =

49 : 7 =                            56 : 7 =

- HS nêu yêu cầu

- HS lên bảng làm+làm nháp
 7 x 3 = 21                           7 x 4 = 28

 3 x 7 =21                             4 x 7 = 28

 21 : 3 = 7                              28 : 7 = 4

 21 : 7 = 3                              28 : 7 = 7

- HS tự ra bài toán.

- HS đọc bài toán+phân tích bài.

- HS làm bài vào vở, bảng phụ, trao đổi vở, kiểm tra.




Rút kinh nghiệm
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===============================================
Thực hành tiếng việt

ÔN TẬP VỀ CHÍNH TẢ , LUYỆN TỪ VÀ CÂU

I. Mục tiêu

	- Củng cố cho HS về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh.

	- Rèn cho các em làm nhanh, chính xác.

	- Giáo dục HS có ý thức học tốt


II.Chuẩn bị: Nội dung bài, bảng phụ, phấn màu.
III.Các hoạt động dạy học:
	1. Kiểm tra: (5)’Sự CB của HS..

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài(1)’

                  b.Luyện tập(26)’

Bài 1: Điền vào chỗ trống d/r hoặc gi:

- GV quan sát và HD học sinh.

- GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố phân biệt so sánh d/r/gi.

Bài 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau:

a. Bốn cái cánh chú chuồn chuồn nước mỏng như giấy bóng.

b.      Mẹ về như nắng mới

        Sáng ấm cả gian nhà,

- GV chấm bài, nhận xét – tuyên dương

* Củng cố về sự vật so sánh với nhau.

Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau.

- Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân , chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.

- GV nhận xét, củng cố bài.

3.Củng cố – dặn dò: (3)’

-GV chốt lại bài.

-Về ôn bài, chuẩn bị  bài sau.
	HS nêu

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài .

giải thưởng         thú dữ              hát ru

rụt rè              giặt giũ           núi rừng

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở.

a.Bốn cái cánh của chú chuồn chuồn nước mỏng/ giấy bóng.

b.Mẹ / nắng mới.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở.




Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
Sáng
Ngày soạn: Ngày 21 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2016

Môn toán

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về.

- Tìm số hạng, SBT, ST, SBC, SC chưa biết.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm một trong các thành phần bằng nhau của 1 số.

- Xem giờ trên đồng hồ

- Gd HS say mê học toán.

II. Đồ dùng: Mô hình đồng hồ.

III. Các hoạt động dh:

A. Bài cũ: Tìm x:

x : 5 = 7
;
56 : x = 7
; 
42 : x = 6 

B. Bài mới:1. GBT.

        2. Hdẫn bài tập 

Bài 1:
Hđ1: củng cố về tìm SH; SBT; ST; SBG; SC chưa biết.

	GV chốt lại cách tìm SH; SBT; ST; SBC; SC chưa biết.

Bài 2:Nêu yc bài 

HS lên bảng nêu cách tính 

Bài 3 :Nêu yc bài :tóm tắt 

H:Bài toán cho biết gf ? hỏi gì ?

H:bài toán thuộcloại toán nào đã học

Bài 4 : Nêu yc bài 

Thi giải toán nhanh

-Bình chọn người thắng

IV:Củng cố dặn dò : Hệ thống bài 

Làm BT sgk 
	-x+15=20            x-18=16            72-x=50

      x=20-15             x=16+18          x=72-50

        x =5.                    x=34                  x=22

x  x 7=42 

       x =42:7

        x=6

Bài 2: Tính 

36              50           46:2           96:3

x              x 

   4               3

____           ____

144           150

Bài 3 giải toán 

Cửa hàng còn lại số đồng hồ là

    24 :6=4 (đồng hồ )

               Đáp số :4 đồng hồ

Bài 4 Khoanh vào chữ câu trả lời đúng 

-Khoanh vào c dư 3
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=======================================================

Môn tập đọc

TIẾNG RU

I.Mục tiêu : 
- Rèn kĩ năng đọc đúng, phát âm chính xác âm l /n, nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, đọc với giọng tình cảm thiết tha. 

- Đọc hiểu nghĩa từ sgk 

- Con người sống giữa cộng đồng phải biết thương yêu bạn bè, đồng chí. 

- Học thuộc lòng bài thơ. 

II. Chuẩn bị : tranh sgk 

III.HDDH:

a.KTB cũ:- Đọc nối tiếp: Các em nhỏ và cụ già 

b , Bài mới :

1 ,GTB :

2 Luyện đọc :
+ HD phát âm 

	-GV đọc mẫu  + HD đọc 

*Đọc nối tếp câu : phát âm 

-Làm mật ,yêu nước ,núi cao 

*Đọc đoạn +giải nghĩa từ 

3 Tìm hiểu bài :

-Đọc khổ thơ 1 

H : Con ong ,con cá , con chim yêu những gì ? vì sao ?

H : Em hiểu gì về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2 ?

H : Vì sao núi không chê đất thấp ,biển khhông chê sông nhỏ ?

H : Câu lục bát nào trong khổ thơ nói nên ý chính của cả bài thơ ?

H : Nội dung bài nói lên điều gì ?

4. HTL bài thơ 

 GV đọc mẫu 

IV Củng cố : hệ thống bài 

Về học thuộc bài thơ 
	-Đọc nối tiếp câu +phat âm nếu sai 

Mỗi hs đọc 1 dòng thơ 

-Đọc nối tiếp doạn 3 khổ thơ ,đọc 3 lượt bài 

-Đọc đoạn theo nhóm 3  .Đọc 3lượt bầi

-Đọc đồng thanh cả lớp 

-Ong yêu hao vì hoa có mật ngọt giúp ong làm mật 

- Cá yêu nước .....mới bơi lội được 

- Chim yêu trời .....thả sức tung cánh bay lượn

-Núi nhờ có đất bồi mà cao ,biển nhờ có nước của muôn dòng sông mà đầy 

- Con người muốn sống ....yêu đồng chí yêu người anh em 

- Như (YC )

 -HS đọc nhẩm khổ thơ ,Bài thơ 

-Thuộc từng khổ thơ ,bài thơ 

Thi đọc thuộc cả bài 
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Môn Tập viết

ÔN TẬP CHỮ G 
I Mục tiêu:

- Củng cố cách viết chữ hoa G thông qua bài tập ứng dụng 

- Rèn kỹ năng viết đúng đẹp.

- GDHS viết chữ cẩn thận.

II. Đồ dùng: Mẫu chữ viết hoa : G

III. Các hoạt động dạy học.

A. Bài cũ: GV đọc học sinh viết bảng con: ê - đê, em

B. Bài mới:
1.GBT



2. Hướng dẫn viết trên bảng con.

a. Luyện viết chữ hoa: G, E, C, K.

	GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết.

b. Luyện viết từ ứng dụng

Gò công- GV giới thiệu.

c. Luyện viết từ ứng dụng.

Đọc câu ứng dụng ( Giải nghĩa câu ứng dụng.

3 HD viết vở bài TV.
	- Học sinh viết bảng con

- HS đọc.

- Học sinh viết bảng con.

- HS viết bảng con:

Khôn; gà.


GV hướng dẫn học sinh viết đúng nét, đúng độ cao; khoảng cách giữa các chữ 

- HS viết.

4. Chấm chữa bài:

- Chấm 5 - 6 bài: Nhận xét

5. Củng cố dặn dò: Học thuộc lòng câu ứng dụng.
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Buổi chiều
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

Luyện viết chính tả ;Ôn về phân biệt tr/ ch

I-.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS Luyện viết 1 bài chính tả. Từ đó giúp các em làm tốt bài tập chính tả phân biệt tr/ch.

- Rèn cho các em làm nhanh, chính xác.

- Giáo dục HS có ý thức học tốt

II.Chuẩn bị: Nội dung bài, bảng phụ, phấn màu.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra: Sự CB của HS..

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài

- GV cho HS chép một bài chính tả: Lừa và ngựa.

- GV đọc mẫu bài viết.

- Đoạn viết nói lên điều gì?

- Đoạn viết có mấy câu? 

-Trong đoạn những chữ nào phải viết hoa?

- Luyện viết từ khó.

- GV nhận xét- sửa.

c) HDHS viết bài vào vở.

- GV đọc mẫu lần 2 .

- GV đọc bài cho HS viết.

- GV chấm bài, nhận xét.

Bài 1:
GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.

- GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố cách điền tr/ch.

Bài 2: 

- GV nhận xét – tuyên dương

* Củng cố về phân biệt tr/ch.

3.Củng cố – dặn dò: GV chốt lại bài.

        Về ôn bài, Cb bài sau.
	- HS nêu

- HS đọc lại bài.

- HS nêu

HS nêu.

- Những cái chữ đầu câu.

- HS tự tìm ra các từ khó viết và viết bảng con.

- HS theo dõi.

- HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở soát lỗi.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài 

Tròn trịa        chắt chiu           trang trọng

chăm chỉ         chồng chất        trêu  chọc

- HS nêu yêu cầu.

- HS tìm từ nào viết sai và viết lại cho đúng.

Mặt chời              trái đất           chẻ con




Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

====================================================

THỰC HÀNH TOÁN
Ôn :Gấp một số lên nhiều lần.

A- Mục tiêu:

- Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Rèn KN tính và giải toán

- GD HS chăm học

B- Đồ dùng:   
GV : Bảng phụ- Phiếu HT

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Tổ chức:

2/ Kiểm tra:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm 

ntn?

3/ Luyện tập:

* Bài 1:

- Gấp các số 3, 4, 5, 6, 7, 8 lên  4 lần

- Chấm bài , nhận xét

* Bài 2: Tính

- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?

- Chữa bài, nhận xét

* Bài 3: 

- Đọc đề? Tóm tắt?

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:

Trò chơi" Ai nhanh hơn?"

- 3 cm gấp 6 lần thì bằng bao nhiêu?

- 7 gấp 3 lần thì bằng bao nhiêu?

- 3kg gấp 8 lần thì bằng bao nhiêu?

* Dặn dò: Ôn bảng nhân 7.
	- Hát

- Ta lấy số đó nhân với số lần

- Nhận xét

- HS làm vở

3 x 4 = 12                  4 x 4 = 16

5 x 4 = 20                  6 x 4 = 24

7 x 4 = 28                  8 x 4 = 32

- HS nêu- làm phiếu HT

- 3 HS làm trên bảng

       11                16                  25

    x                 x                     x

        5                   7                    5

      55                112               125    

  - Làm vở

Bài giải

    5 lọ hoa như thế có số bông hoa là "

             5 x 8 = 40 ( bông hoa )

                       Đáp số : 40 bông hoa

- Bằng 18cm

- Bằng 21l

- Bằng 24kg
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Ngày soạn: Ngày 21 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 5 ngày 27 tháng 10 năm 2016

Sáng
Môn Đạo đức
QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ, EM
I.Mục tiêu : Dựa trên cơ sở tiết 1 các em đã hiểu và nắm được ,vì sao phải quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ ,vận dụng vào đóng vai theo các tình q
huống  và biết bày tỏ thái độ  đồng tình hay không đồng tình ,với những ý kiến việc làm sai 

II. Các KNS cần được giáo dục


- Lắng nghe ý kiến của người khác


- Thể hiện sự cảm thông


- Đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân

III  : HDDH :

a,KTB cũ  :Nêu bài học

b ,Bài mới :

HĐ1 : xử lí tình huống và đóng vai

	*Mục tiêu : SGV 

*Cách tiến hành : GVnêu các tình huống ở BT 4 

-nhóm 1,2 TH 1

-Nhóm 3 TH 2

GVKL : ở tình huống 1 Lan cần chạy ra khuyên ngăn em không được nghịch dại 

Tình huống 2 : Huy nên dành độc báo cho ông bà nghe

HĐ2: Bày tỏ ý kiến :

*Mục tiêu :

*Cách tiến hành :

-GV đọc từng ý kiến ở BT 5

-GVKL : Các ý kiến A,C là đúng 

               -ý kiến C là sai 

HĐ3: HS giới thiệu tranh mình vẽ về các món quà sinh nhật ông bà ,cha mẹ anh chị em 

GVKL :sgv 

HĐ4 : HS múa hát ,kể chuyện đọc thơ  về chủ đề trên

IV Củng cố dặn dò :Hệ thống bài 
	Các nhóm thảo luận và đóng vai theo các tình huống 

HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ,tán thành ,không tán thành ,lưỡng lự 

HS giới thiệu cho bạn bên cạnh mình về những bức tranhmuốn tặng ông bà ,cha mẹ 
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Môn Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?
I. Mục tiêu.

- Mở rộng vốn từ về cộng đồng.

- Ôn kiểu câuAi làm gì?

- Gd HS tính đoàn kết.

II. Đồ dùng: Bảng phụ trình bày bảng phân loại ở BT1

III. Các hoạt động dạy học.

A. KTBC: GV kiểm tra 2 HS làm bài tập 2, 3 tiết trước.

B. Bài mới. 1. GTB.


         2. Hướng dẫn làm bài tập

	Bài 1: S D bảng phụ

GV chốt

Những người trong cộng đồng: Cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương.

- Thái độ hoạt động: Cộng tác, đồng tâm
	- Đọc nội dung bài1.

- 1 HS làm mẫu

- Lớp làm vở, 1 em lên bảng

	Bài 2: 

- GV giải  nghĩa từ cật

- Giúp HS hiểu nghĩa thành ngữ tục ngữ.

+ Chung lưng đấu cật

+ Cháy nhà hàng xóm bình dân như vậy.

+ ăn ở như bát nước đầy.

Bài 3; GV chốt

a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao
Con gì?                làm gì?

b. Sau........, đám trẻ         ra về
                       Ai?          Làm gì?

c. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.                      Ai?                            Làm gì?
 Bài 4: 3 câu văn trên được viết theo mẫu câu nào?

Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

GV chốt: a.Ai....

               b. Ông ngoại làm gì?

               c. Mẹ bạn làm gì?

3. Củng cố - Dặn dò: Nêu nội dung bài - Đọc TL câu thành ngữ, tục ngữ.
	- Đọc nội dung bài tập

- HS trao đổi nhóm

- Tán thành thái độ ứng xử ở câu nào

- HS khá giỏi tự giải nghĩa.

- Đọc thuộc lòng 3 câu thành ngữ, tục ngữ

- Một HS đọc nội dung bài thơ.

- HS làm việc cá nhân

- Ai làm gì?

- HS làm việc cá nhân
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Môn Toán

TÌM SỐ CHIA
I. Mục tiêu: Giúp học sinh: 

- Biết tìm số chia chưa biết (trong phép chia hết)

- Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính chư a

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận 

II. Đồ dùng: bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học: 1. GTB




       2. Hướng dẫn tìm số chia 

	- Nêu bài toán 1 (như SGK)

- Nêu tên gọi thành phần và kết quả trong phép chia 

-Dùng tấm bìa che nấp số2

 H:Muốn tìm số chia trong phép chia hết ta làm ntn?

- Nêu bài toán 2 (SGK)

- Nêu phép tính tìm số nhóm chia được 
	- Học sinh nêu phép chia: 6 : 2 = 3 (ÔV)

- Hoạt động cá nhân.

- Phép chia: 6 : 3 = 2 (nhóm); 2 = 6 : 3 

-Ta lấy số bị chia ,chia cho số thương 

-3 HS nhắc lại 


* Vậy số chia trong phép chia bằng số bị chia chia cho thương.

	30 : x = 5

       x = ?
	30 : x = 5

       x = 30 : 5 

       x = 6 


3. Luyện tập thực hành

	Bài 1: nêu yc 

- Củng cố cách tìm số chia 
	- Bài 1 

Đọc đề nêu yêu cầu bài

- Học sinh nối tiếp nhau nêu kết quả của từng phép tính  

	Bài 2: nêu yc bài 

-2HS lên bảng chữa

B2 : Củng cố kĩ năng gì? Giải thích cách làm 

H:Nêu cách tìm số chia số bị chia ,
	Bài 2 : Tìm x

 12 : x =3                    x :7 =4 

       x  =12 :3                   x=4x7

        x = 4                        x =28

-Cách tim số bị chia số chia 

	Bài 3:  Đọc yc bài 

Nêu miệng , nhận xét 

Bài 4 Nêu yc  

IV :Củng cố dặn dò : Hệ thống bài 
	Bài 3 

a ,Số chia bàng thương: 9:3=3

b ,Số bị chia bàng số chia :5:5 =1

c ,Số bị chia bàng thương:8:1=8

Bài 4 :Quan sát hình tự xếp 
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Buổi chiều

Thực hành toán
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN  (tiếp)

I.Mục tiêu: Củng cố cho HS nắm chắc các kiến thức đã học về gấp một số lên nhiều lần , vận dụng vào giải toán.

- Rèn cho các em làm bài chính xác.

- Giáo dục HS có ý thức học tốt.

II.Chuẩn bị: Nội dung bài,phấn màu

III.Các hoạt động dạy học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1.Kiểm tra: HS đọc bảng chia 7.

                   GV nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài

                   b. Luyện tập

Bài 1: GV đưa ra bài toán.

Năm nay con 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

- GV hướng dẫn HS làm                 

* Củng cố cách giải toán có lời văn.

Bài 2: Giải toán:  

Nhà em có 7 con gà, số con vịt có gấp 5 lần số gà. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?

Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?

- Chấm chữa bài, củng cố lại bài.

Bài 3 :  

- GV yêu cầu HS tự đặt 1 bài toán về gấp một số lên nhiều lần.

- GV nhận xét, chữa bài.

*Củng cố về giải bài toán gấp lên một số lần.

3.Củng cố- Dặn dò :  

- GV chốt lại bài

- Ôn tự ra  bài .      
	- 2 HS đọc.

- 2HS đọc bài toán + phân tích bài toán.

- HS tóm tắt bài toán.

- HS làm bài - 1 em làm bảng.

- HS nhận xét.

- 2HS đọc bài +phân tích bài.

- HS nêu.

- Làm vở- 1HS làm bảng phụ chữa bài

-1 HS  nêu bài toán.

- HS phân tích bài toán.

- HS tự làm bài - 1 HS làm phiếu.
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Môn Chính tả (nghe- viết )

TIẾNG RU
I. Mục tiêu: 

- Nhớ viết lại chính xác khổ thơ đầu trong bài: Tiếng ru 

- Làm đúng các bài tập chính tả

- Giáo dục học sinh có ý thức viết đẹp 

II. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ: 3 học sinh lên bảng đọc học sinh viết: Nhàn rỗi, da dẻ, rét run.

 2. Bài mới: 1. GTB


        2. Hướng dẫn viết chính tả 

	a. Đọc thuộc lòng hai khổ thơ- tìm hiểu nội dung 

Con người muốn sống phải làm gì?

- Đoạn thơ khuyên chúng ta điều gì?

b. Hướng dẫn cách trình bày  

c. Hướng dẫn viết từ khó: Làm mật, sáng đêm, sống chăng 

- Học sinh nhớ -  viết
- Giáo viên theo dõi học sinh viết bài  

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả

Bài 2: 

Nhận xét chốt lời giải đúng:

Rán- dễ - giao thừa 

Cuồn cuộn - chuồng - luống.

 V Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học + chữ viết của học sinh 
	- Hoạt động cá nhân 

- Lớp viết bảng con 

- Nhớ lại và viết

- Học sinh đọc đề 

- Làm bài trong nhóm  

trình bày
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Thực hành toán
LUYỆN TẬP TÌM SỐ CHIA
A- Mục tiêu:

- Củng cố về tìm số hạng, SBT, số trư, SBC, số chia và giải toán.

- Rèn KN tính và giải toán.

- GD HS chăm học.

B - Đồ dùng:

GV : Phiếu HT- Bảng phụ

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	* Bài 1:

- X là thành phần nào của phép chia?

- Nêu cách tìm X?

- Chấm bài, nhận xét

* Bài 2:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài thuộc dạng toán gì?

- Nêu cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của phép tính?

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:
Trò chơi: Ai nhanh hơn?

a) X : 7 = 8;  b) 63 : X = 7

- Dặn dò: Ôn lại bài.
	- HS hát

a) X + 12 = 36          b) X- 25 = 35

            X= 36 - 12              X= 35 + 15

            X =   24                  X =       50

c) X x 6 = 30            d) 42 : X = 7

           X= 30 : 6                  X = 42 : 7

           X =  5                       X =   6

- Đọc đề toán

- Có 36 l dầu, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/3 số dầu đã có

- Trong thùng còn lại bao nhiêu l dầu ?

- HS nêu

Bài giải

Số dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 ( lít)

            Đáp số 12 lít dầu

 


Môn tự nhiên xã hội
VỆ SINH THẦN KINH
I. Mục tiêu: 

- Học sinh biết cần phải giữ vệ sinh thần kinh, biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan thần kinh 

- Học sinh kể tên đọc những việc nên làm, những thức ăn đồ uống có thể sử dụng để có lợi cho cơ quan  thần kinh, những việc cần tránh, những đồ ăn uống độc hại cho cơ quann thần kinh 

- Học sinh có ý thức học tập, làm việc đúng cách để giữ vệ sinh thần kinh 

II. Các KNS cần được giáo dục


- Tự nhận thức


- Tìm kiếm và xử lí thông tin

III. Đồ dùng: Phiếu phô tô thời gian biểu cho học sinh; phương pháp học tập 

IV. Các hoạt động dạy học 

HĐ1: Giấc ngủ và vai trò của giấc ngủ với sức khoẻ 

	- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm thảo luận câu hỏi ở phiếu học tập. 
	- Hoạt động nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả 

	- Học sinh khá giỏi cần phải giải thích? vì sao Kết luận: Khi ngủ cơ thể tạm dừng mọi hoạt động.  

Các cơ quan được nghỉ ngơi. Nếu ngủ từ 7 - 8 giờ / 1 ngày. Khi ngủ phải mắc màn. 
HĐ 2: Lập thời gian biểu hàng ngày. 
- Phô tô thời gian biểu trong SGK phát cho từng cá nhân

- Các nhóm thảo luận câu hỏi: Chép - Hoạt động nhóm 

( Giáo viên tổng kết lại các ý kiến KL:Thời gian biểu giúp chúng em sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý.

HĐ3: Trò chơi giờ nào việc nấy 
	- Hoạt động cá nhân nhận phiếu điền đủ thông tin

- 3 - 4 em trình bày

- Đại diện trình bày bảng phụ

	- Giáo viên phổ biến luật chơi và nội dung trò chơi 

KL: Bảo vệ cơ quan thần kinh chính là đảm bảo trong ăn ngủ, học tập hợp lý và khoa học 
	- Chơi theo cặp 


- Đọc ghi (SGK) 

- Nhận xét tiết học 

Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

====================================================

Sáng
Ngày soạn: Ngày 21 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Môn Toán

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về.

          - Tìm số hạng, SBT, ST, SBC, SC chưa biết.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm một trong các thành phần bằng nhau của 1 số.

- Xem giờ trên đồng hồ

- Gd HS say mê học toán.

II. Đồ dùng: Mô hình đồng hồ.

III. Các hoạt động dh:

A. Bài cũ: Tìm x:

x : 5 = 7
;
56 : x = 7
; 
42 : x = 6 

B. Bài mới:1. GBT.


        2. Hdẫn bài tập 

Bài 1:
Hđ1: củng cố về tìm SH; SBT; ST; SBG; SC chưa biết.

	GV chốt lại cách tìm SH; SBT; ST; SBC; SC chưa biết.

Bài 2:Nêu yc bài 

HS lên bảng nêu cách tính 

Bài 3 :Nêu yc bài :tóm tắt 

H:Bài toán cho biết gf ? hỏi gì ?

H:bài toán thuộcloại toán nào đã học

Bài 4 : Nêu yc bài 

Thi giải toán nhanh

-Bình chọn người thắng

IV:Củng cố dặn dò : Hệ thống bài 

Làm BT sgk 
	-x+15=20            x-18=16            72-x=50

      x=20-15             x=16+18          x=72-50

     x =5.                    x=34                  x=22

x  x 7=42 

       x =42:7

        x=6

Bài 2  :Tính 

36              50           46:2           96:3

x              x 

   4               3

____           ____

144           150

Bài 3 giải toán 

Cửa hàng còn lại số đồng hồ là

    24 :6=4 (đồng hồ )

               Đáp số :4 đồng hồ
Bài 4 Khoanh vào chữ câu trả lời đúng 

-Khoanh vào c dư 3


Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Môn Tập làm văn
KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM
I. Mục tiêu: 

- Rèn kỹ năng nói: Học sinh kể lại tự nhiên, Chân thật về một người hàng xóm mà em quý mến 

- Rèn kỹ năng viết:Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn từ 5- 7 câudiễn đạt rõ ràng 

- Giáo dục học sinh yêu mến hàng xóm

II. Đồ dùng: Bảng phụ viết 4 câu hỏi gợi ý

III. Các hoạt động dạy học:

A. Bài cũ: 1 - 2 học sinh kể lại câu chuyện:Không nỡ nhìn sau đó nói về tính khôi hài của truyện

B. Bài mới: 1. GTB 


        2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

	Bài tập 1: y/c học sinh đọc yêu cầu của bài và gợi ý (bảng phụ).  

GV gợi ý: Em hãy kể về: đặc điểm, hình dáng tính tình, tình cảm không hoàn toàn lệ thuộc vào 4 câu gợi ý.

Bài 2:GV nêu yêu cầu BT nhắc HS chú ý viết giản dị, chân thật.

- Lớp nhân xét rút kinh nghiệm, bình chọn bạn viết tốt.

Mời 5 ,7 HS đọc lại bài của mình 

Lớp nhận xét bổ xung 

IV Củng cố dặn dò:

-Ai chưa viết xong về nhà hoàn thành tiếp
	Bài 1 -

 Lớp đọc thầm.

- 3, 4 HS thi kể chuyện

Bài 2 :Viết một đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm mà em quý mến 

HS viết :

Cô Hà ở cạnh nhà em.Cô năm nay khoảng 30 tuổi . Cô có khuôn mặt trái xoan ,tóc dài ngang lưng đen óng ả,cô Hà rất vui vể và hoà nhã với mọi người,cả xóm ai cũng yêu quý cô,cô là người phụ nữ đảm đang 


Rút kinh nghiệm

Giáo dục kĩ năng sống
CHỦ ĐỀ 1: TỰ NHẬN THỨC VỀ BẢN THÂN 
Tiết 1

I. Mục tiêu:

- Học sinh tự nhìn nhận, tự đánh giá về bản thân mình.

- Các em cần tự nhận thức được họ tên mình, sở thích, thói quen, năng lực, điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu, mong muốn về bản thân.

- Học sinh biết ưu nhược điểm của mình để có hướng khắc phục và sửa chữa.

II. Đồ dùng dạy học

- Sách bài tập thực hành kĩ năng sống.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động 1: Xây dựng phần kết cho câu chuyện ( 10 Phút)

- Giáo viên chốt lại 

Hoạt động 2: Bài học từ câu chuyện 

( 10 Phút)

- Yêu cầu các nhóm đưa ra bài học.

- Giáo viên kết luận

Hoạt động 3: Tôi là ai? ( 15 phút) 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập.

-  Gọi một số học sinh trình bày 

Hoạt động 4: Điểm mạnh, điểm yếu của tôi ( 5 phút) 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập.

-  Gọi một số học sinh trình bày 

 Hoạt động 5: Thành công của tôi 

( 5 phút) 

- Cho học sinh làm cá nhân vào vở.

-  Gọi một số học sinh trình bày 

* Tổng kết bài

- Giáo viên đưa ra lời khuyên phù hợp với nội dung bài học.

- Nhắc nhở học sinh tự khẳng định mình.
	- HS hoạt động nhóm tìm ra phần kết cho câu chuyện Gà và đại bàng.

- HS hoạt động nhóm 

- HS làm cá nhân

- Trình bày kết quả

- HS làm cá nhân

- Trình bày kết quả

- HS tự suy nghĩ về việc mình làm tốt để thể hiện trên " cây thành công"


=======================================
Sinh hoạt tuần 8

I : Lớp tưởng nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần 

II :GV nhận xét bổ xung

-Nề nếp : Xếp hàng ra vào lớp có nhiều tiến bộ

- Học tập : ý thức học tập tốt học bài và làm bài đầy đủ  điển hình một số em 

……………………………………………………………………………

-Đạo đức ngoan  ,lễ phép 

- Thể dục VS : Ăn mặc gọn gàng ,xếp hàng TD chưa nhanh nhẹn,tập các động tác  chưa đều ,chưa đẹp 

- LĐ ,tự phục vụ mình tốt

Phương hướng tuần tới : Phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm thi đua học thật tốt chào mừng ngày 20 /11

____________________________________________________________________
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